
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

Số: 828/2024/QĐ-PT
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH  

GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG CÁO ĐỐI VỚI  

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với Hội đồng phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp:   Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa 

Các thẩm phán:   Ông Trần Ngọc Tuấn 

 Ông Dương Anh Văn 

Thư ký phiên họp: Ông Phạm Quang Hiển – Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên họp: Ông Đoàn Văn Vâng – Kiểm sát viên. 

Tại Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm số 13/2024/QĐ-ST 

ngày 25 tháng 4 năm 2024. Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã căn cứ vào Điều 48, 

217, 218, 219 và khoản 2 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự quyết định đình chỉ giải 

quyết vụ án dân sự về việc “Tranh chấp chia tài sản chung, yêu cầu huỷ giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất”, giữa: 

1. Nguyên đơn: Bà Bành Thị V, sinh năm 1956; địa chỉ: Tổ H, khóm T, thị 

trấn B, huyện T, tỉnh An Giang. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Ngô Văn S, sinh năm 

1972; địa chỉ: Đường N, tổ C, khóm A, thị trấn T, huyện T, tỉnh An Giang (Theo 

văn bản ủy quyền ngày 31/12/2021). 

2. Bị đơn:  

2.1. Ông Võ Văn D, sinh năm 1969; địa chỉ: Tổ F, khóm A, thị trấn B, huyện 

T, tỉnh An Giang.  

2.2. Bà Trần Thị S1, sinh năm 1946, địa chỉ: Khóm A, thị trấn B, huyện T, 

tỉnh An Giang.  

Người đại diện theo ủy quyền của bà Trần Thị S1: Ông Cao Văn M, sinh năm 

1944; địa chỉ: Khóm A, thị trấn B, huyện T, tỉnh An Giang(Theo văn bản ủy quyền 

ngày 09/12/2022).  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh A; địa chỉ trụ sở: Số H, đường T, 

phường B, thành phố L, tỉnh An Giang.  

3.2. Ông Lê Văn C, sinh năm 1948;  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%208,%20kh%C3%B3m%20Thanh%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ba%20Ch%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%20T%C3%B4n,%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%208,%20kh%C3%B3m%20Thanh%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ba%20Ch%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%20T%C3%B4n,%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20V%C4%83n%20Sang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%E1%BB%AD,%20t%E1%BB%95%2032,%20kh%C3%B3m%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Tri%20T%C3%B4n,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%20T%C3%B4n,%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%206,%20kh%C3%B3m%20An%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ba%20Ch%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%20T%C3%B4n,%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%206,%20kh%C3%B3m%20An%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ba%20Ch%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%20T%C3%B4n,%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Kh%C3%B3m%20An%20H%C3%B2a%20A,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ba%20Ch%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%20T%C3%B4n,%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Kh%C3%B3m%20An%20H%C3%B2a%20A,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ba%20Ch%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%20T%C3%B4n,%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cao%20V%C4%83n%20M%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Kh%C3%B3m%20An%20H%C3%B2a%20A,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ba%20Ch%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%20T%C3%B4n,%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20837,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Kh%C3%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Long%20Xuy%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20837,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Kh%C3%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Long%20Xuy%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20C%C3%B2n


2 

 

3.3. Ông Lê Văn H, sinh năm 1987; 

3.4. Bà Huỳnh Thị C1, sinh năm 1967; 

3.5. Ông Huỳnh Văn T, sinh năm 1976;  

Cùng cư trú: Tổ A, khóm A, thị trấn B, huyện T, tỉnh An Giang.  

Ngày 20/5/2024, nguyên đơn – bà Bành Thị V kháng cáo Quyết định số 

13/2024/QĐST-DS, ngày 25/4/2024 của Toà án nhân dân tỉnh An Giang, cho rằng 

vụ kiện đang còn trong thời hiệu khởi kiện. Đề nghị Toà án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh xác định thời điểm bà khởi kiện là ngày 27/8/2020, hủy 

Quyết định đình chỉ nêu trên, giao hồ sơ cho Toà án nhân dân tỉnh An Giang giải 

quyết lại.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên họp phát biểu ý kiến như sau: Kháng cáo của bà Bành Thị V không có cơ sở 

chấp nhận. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng điểm a khoản 5 Điều 314 

của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, không chấp nhận kháng cáo của bà V, giữ 

nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 13/2024/QĐST-DS, ngày 

25/4/2024 của Toà án nhân dân tỉnh An Giang. 

XÉT THẤY: 

[1] Về yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn yêu cầu hủy quyết định đình chỉ vì 

cho rằng vụ kiện đang còn trong thời hiệu khởi kiện.  

[1.1]  Xét thấy, theo đơn khởi kiện ngày 04/01/2022 của bà Bành Thị V được 

Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn thụ lý số 270/2022/TLST-DS ngày 22/11/2022 về 

việc “Tranh chấp chia tài sản chung”, giữa nguyên đơn bà Bành Thị V với bị đơn 

ông Võ Văn D và bà Trần Thị S1.  

[1.2] Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn ban hành 

quyết định số 03/2023/QĐ-CVA về việc chuyển vụ án nêu trên với lý do đương sự 

có yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tòa án nhân dân tỉnh An 

Giang đã thụ lý vụ án số 104/2023/TLST-DS ngày 23 tháng 6 năm 2023, về việc 

“Tranh chấp chia tài sản chung; yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền dùng đất” giữa 

nguyên đơn bà Bành Thị V với bị đơn ông Võ Văn D và bà Trần Thị S1. 

[1.3] Ngày 16/02/2024, bà Bành Thị V có Đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện 

xác định lại quan hệ tranh chấp là “Chia di sản thừa kế” của cụ Trần Văn N và  

Lâm Thị S2 (diện tích đất do ông D và bà S1 đang quản lý). Tại Biên bản lấy lời 

khai ngày 16/4/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đối với nguyên đơn bà 

Bành Thị V, bà V cũng xác định bà tranh chấp “Chia di sản thừa kế” quyền sử 

dụng đất diện tích 7.369,7m2  của cụ Trần Văn N và  Lâm Thị S2 (theo bản trích đo 

hiện trạng khu đất của Công ty TNHH Đ lập ngày 18/12/2023) và xác định trên đất 

tranh chấp không có nhà của cụ N, cụ S2.  

[1.4] Xét thấy, cụ Trần Văn N (chết 1956); cụ Lâm Thị S2 (chết năm 1961). 

Theo giải đáp số 01/GĐ –TANDTC ngày 05/01/2018 thì trường hợp này thừa kế 

mở trước ngày 10/9/1990, đối với di sản thừa kế là bất động sản thực hiện theo 

Điều 36 Pháp lệnh thừa kế và hướng dẫn tại Nghị quyết 02/HĐTP ngày 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Huynh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%E1%BB%8B%20C%E1%BA%A9m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20V%C4%83n%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%2015,%20kh%C3%B3m%20An%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ba%20Ch%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%20T%C3%B4n,%20t%E1%BB%89nh%20An%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20N%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Th%E1%BB%8B%20S%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20N%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Th%E1%BB%8B%20S%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%91o%20%C4%91%E1%BA%A1c%20nh%C3%A0%20%C4%91%E1%BA%A5t%20Thu%E1%BA%ADn%20Ph%C3%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20N%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20N%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Th%E1%BB%8B%20S%E1%BB%B1
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19/10/1990. Như vậy, thời hiệu thừa kế trong trường này được tính từ ngày 

10/9/1990 + 30 năm. Sau 10/9/2020 là hết thời hiệu khởi kiện của cụ Trần Văn N 

và cụ Lâm Thị S2. 

[1.5] Ngày 04/01/2022, nguyên đơn - bà Bành Thị V nộp đơn khởi kiện yêu 

cầu “Chia tài sản chung”, Toà án đã thụ lý ngày 22/11/2022 nhưng đến ngày 

16/02/2024 bà V1 có đơn  thay đổi, bổ sung đơn kiện và lời khai xác định lại quan 

hệ tranh chấp là “Tranh chấp di sản thừa kế” quyền sử dụng đất. Do đó, Toà án cấp 

sơ thẩm thẩm ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án do hết thời hiệu khởi kiện là 

có căn cứ, đúng qui định của pháp luật. 

[1.6] Do đó, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn. Quyết 

định đình chỉ số 13/2024/QĐST-DS, ngày 25/4/2024 của Toà án nhân dân tỉnh An 

Giang là đúng pháp luật, cần giữ nguyên. 

[2] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên họp phát biểu ý kiến đề nghị Hội đồng xét xử  không chấp nhận kháng 

cáo của nguyên đơn, giữ nguyên Quyết định đình chỉ số 13/2024/QĐST-DS, ngày 

25/4/2024 của Toà án nhân dân tỉnh An Giang. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh là có căn cứ, được chấp nhận. 

[3] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận 

nên bà Bành Thị V phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Bà Bành Thị V thuộc trường 

hợp người cao tuổi, Hội đồng phúc thẩm xét miễn án phí dân sự phúc thẩm cho bà 

V theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, 

thu nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án. 

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 314 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn – bà Bành Thị V. Giữ nguyên 

Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm số 13/2024/QĐST-DS, ngày 

25/4/2024 của Toà án nhân dân tỉnh An Giang. 

2. Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Bành Thị V thuộc trường hợp người cao 

tuổi, được xét miễn án phí dân sự phúc thẩm. 

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSNDCC tại Tp. Hồ Chí Minh; 

- TAND tỉnh An Giang 

- VKSND tỉnh An Giang ; 

- Cục THADS tỉnh An Giang; 

- Các đương sự;  

- Lưu VP, hồ sơ vụ án, PQH. 

TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM
 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

Nguyễn Thị Ngọc Hoa 
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